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1  KIỂM SOÁT TÀI LIỆU (DOCUMENT CONTROL)
1.1  Xây dựng tài liệu (Document Revision)
	Ngày
	Người lập tài liệu
	Phiên bản
	Thay đổi
	Chữ ký

	Tháng 4/2026
	Mạc Thị Hân
	Version 1.0
	Tạo mới toàn bộ tài liệu.
	

	
	
	
	
	



1.2  Xem xét tài liệu (Document Review)
1.2.1  Xem xét tài liệu của LT (Lightech)
	Ngày
	Họ & tên
	Vai trò
	Nội dung xem xét
	Chữ ký

	
	
	Project Manager
	Toàn bộ tài liệu.
	

	
	
	BA Leader
	Toàn bộ tài liệu.
	



1.2.2  Xem xét tài liệu của NSCC
	Ngày
	Họ & tên
	Vai trò
	Nội dung xem xét
	Chữ ký

	
	
	Phụ trách chung
	Toàn bộ tài liệu.
	

	
	
	Trưởng Ban xây dựng dự án
	Toàn bộ tài liệu.
	

	
	
	Phó Ban xây dựng dự án
	Toàn bộ tài liệu.
	



1.3  Phê duyệt tài liệu (Document Approval)
1.3.1  Phê duyệt tài liệu của LT
	Họ & tên
	Vai trò
	Địa chỉ
	Chữ ký

	
	
	
	

	
	
	
	



1.3.2  Phê duyệt tài liệu của NSCC
	Họ & tên
	Vai trò
	Địa chỉ
	Chữ ký

	
	
	
	

	
	
	
	





2  GIỚI THIỆU
Tài liệu phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp cho quy trình tương lai của Công ty Cổ phần NSCC Việt Nam (Nghi Son Cement Corporation) khi áp dụng phần mềm ERP Odoo 18 vào quản lý Đào tạo và Khảo sát. Tài liệu mô tả những yêu cầu liên quan của người dùng theo từng chức năng và phương án đáp ứng của phần mềm, kèm theo những điều chỉnh và thiết kế giải pháp bổ sung.
2.1  Mục đích tài liệu
Tài liệu nhằm đặc tả yêu cầu người sử dụng cho nghiệp vụ Quản lý Đào tạo và Khảo sát (Training Management & Survey), được xây dựng, cài đặt và triển khai tại Công ty Cổ phần NSCC Việt Nam (Nghi Son Cement Corporation).
Tài liệu này được xây dựng dựa trên:
Hợp đồng triển khai ERP Odoo 18 giữa NSCC và LIGHTECH.
Biên bản khảo sát và Q&A giữa NSCC và GMO-Z.com RUNSYSTEM.
Bộ tài liệu quy trình Oracle HCM hiện tại của NSCC (QEMS-7-2, QEMS-ADM-7-2-F-1 đến F-8).
Kết quả phân tích hệ thống AKA UAT tham chiếu (https://aka-uat.runerp.com.vn).
Các Jira task đã phân tích: NSON-7, NSON-8, NSON-9, NSON-10, NSON-11, NSON-12, NSON-15.
2.2  Phạm vi tài liệu
Tài liệu này là bộ tài liệu "Phân tích yêu cầu và thiết kế quy trình giải pháp" của các mảng nghiệp vụ:
TRA — Quản lý Đào tạo (Training Management)
SUR — Quản lý Khảo sát (Survey & Quiz)
TEM — Hệ thống Mẫu biểu và Báo cáo (Forms & Reports)
Bộ tài liệu được xây dựng và xem xét bởi đội nghiệp vụ ERP của LIGHTECH. Các chức năng được sử dụng để mô tả quy trình nghiệp vụ Hành chính Nhân sự của Công ty Cổ phần NSCC Việt Nam.
Các dữ liệu ở hình ảnh giao diện là dữ liệu demo, không phải dữ liệu thật. Giao diện thực tế trên phần mềm có thể thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm.
Hệ thống ERP Odoo 18 đã cài đặt tại: http://45.32.117.213:8669


3  CÁC QUY ƯỚC TRONG TÀI LIỆU
3.1  Quy ước ký hiệu trong mô hình quy trình
	Ký hiệu
	Ý nghĩa

	●
	Bắt đầu quy trình

	□ (màu xanh)
	Thực hiện Trong hệ thống (In System)

	□ (màu xám)
	Thực hiện Ngoài hệ thống (Out of System)

	◇ (màu xanh)
	Điều kiện — Thực hiện Trong hệ thống

	◇ (màu xám)
	Điều kiện — Thực hiện Ngoài hệ thống

	📄
	Tài liệu bản cứng / Mẫu biểu in

	→
	Trình tự bước xử lý

	×
	Kết thúc quy trình



3.2  Thuật ngữ / Từ viết tắt
	STT
	Thuật ngữ / Từ viết tắt
	Diễn giải

	1
	SRS
	Tài liệu phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp (System Requirements Specification)

	2
	NSCC
	Công ty Cổ phần NSCC Việt Nam (Nghi Son Cement Corporation)

	3
	LT
	Công ty Cổ phần Lightech

	4
	ERP / Odoo
	Phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (Enterprise Resource Planning)

	5
	HRM
	Phân hệ Hành chính Nhân sự (Human Resource Management)

	6
	TRA
	Phân hệ Quản lý Đào tạo (Training Management)

	7
	SUR
	Phân hệ Quản lý Khảo sát (Survey)

	8
	TEM
	Hệ thống Mẫu biểu — Báo cáo (Templates & Reports)

	9
	BLĐ
	Ban Lãnh đạo

	10
	TGĐ
	Tổng Giám đốc

	11
	GĐ
	Giám đốc

	12
	TBP
	Trưởng Bộ phận / Training Board of Plant

	13
	TP / TB
	Trưởng Phòng / Trưởng Ban

	14
	CBNV
	Cán bộ Nhân viên

	15
	NLĐ
	Người lao động

	16
	NTP
	Nhà thầu phụ (Subcontractor)

	17
	HR / HCNS
	Phòng Hành chính Nhân sự (Administration Department)

	18
	KH
	Kế hoạch

	19
	ĐX
	Đề xuất

	20
	ĐT
	Đào tạo

	21
	CC
	Chứng chỉ

	22
	ĐTNB
	Đào tạo Nội bộ

	23
	BM / F
	Biểu mẫu / Form (Mẫu biểu)

	24
	BC / RPT
	Báo cáo / Report

	25
	LLV
	Lịch làm việc (Work Schedule)

	26
	OT
	Ngoài giờ (Overtime)

	27
	M2O
	Many2one — quan hệ nhiều-một trong Odoo

	28
	M2M
	Many2many — quan hệ nhiều-nhiều trong Odoo

	29
	UAT
	Kiểm thử người dùng (User Acceptance Testing)

	30
	QWeb
	Công cụ tạo template báo cáo / in ấn của Odoo

	31
	Oracle HCM
	Hệ thống nhân sự Oracle HCM hiện tại của NSCC (nguồn master data sync)

	32
	Division
	Cấp 1 tổ chức — Khối / Nhà máy (VD: Plant - PLA)

	33
	Department
	Cấp 2 tổ chức — Phòng ban (VD: Engineering Dept - END)

	34
	Section
	Cấp 3 tổ chức — Tổ / Nhóm (VD: Civil Section - CIV)

	35
	Request No.
	Số phiếu đề xuất — quy tắc: [Div]-[Dept]-[Sect]-[YY]-[MM]





4  CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN
4.1  Danh sách nhóm người dùng hệ thống
	STT
	Người sử dụng
	Vai trò trong Module Đào tạo

	1
	Ban Lãnh đạo / Tổng Giám đốc
	Phê duyệt cuối (Final Approve) Kế hoạch đào tạo và Đề xuất đào tạo; Xem báo cáo tổng hợp toàn Công ty.

	2
	Giám đốc Nhà máy (Plant Director / TBP)
	Phê duyệt Kế hoạch đào tạo (TBP Approve); Xem thông tin đào tạo thuộc phạm vi Nhà máy.

	3
	Giám đốc Hành chính (Adm. Director)
	Phê duyệt Đề xuất đào tạo cấp Công ty; Xem báo cáo đào tạo.

	4
	HR Admin / Admin Training (adminhr)
	Quản lý toàn bộ Module Đào tạo: tạo/sửa Chương trình, Kế hoạch, Đề xuất; Xuất báo cáo; Cấp chứng chỉ; Quản lý Survey & eLearning.

	5
	Trưởng Phòng ban / Trưởng Bộ phận (hanmt)
	Phê duyệt Đề xuất đào tạo cấp Phòng ban; Xem và quản lý thông tin đào tạo của nhân viên thuộc phòng ban mình.

	6
	Phòng HCNS (Adm. Dept.)
	Xem xét và phê duyệt Đề xuất đào tạo giữa các cấp; Lưu trữ hồ sơ đào tạo.

	7
	Giảng viên nội bộ
	Xem danh sách học viên được giao; In Biên bản đào tạo nội bộ (F4); Nhận thông báo lịch dạy.

	8
	Nhân viên (demo)
	Tạo Đề xuất đào tạo; Xem và học các khóa học được giao; Làm bài test/khảo sát; Xem lịch sử đào tạo cá nhân.

	9
	Nhà thầu phụ (NTP)
	Được cấp chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của NSCC (không phải hr.employee, lưu riêng).



4.2  Danh mục dùng chung toàn hệ thống
	STT
	Danh mục
	Diễn giải
	Phạm vi áp dụng

	1
	Tiền tệ
	VNĐ / USD (tỷ giá cấu hình theo ngày)
	Toàn bộ

	2
	Danh mục Công ty
	Theo danh sách cung cấp của NSCC.
	Toàn bộ

	3
	Danh sách Nhân viên
	Sync từ Oracle HCM — Employee ID, Tên, Phòng ban, Vị trí, Email.
	Toàn bộ

	4
	Danh sách Phòng ban (3 cấp)
	Division → Department → Section, kèm Mã (Code) và Trưởng bộ phận.
	Toàn bộ

	5
	Vị trí Công việc
	Sync từ Oracle HCM — Job Position, Job Group.
	Toàn bộ

	6
	Danh sách Phân quyền user
	Theo yêu cầu phân quyền của NSCC.
	Toàn bộ

	7
	Danh sách Giảng viên
	Nhân viên NSCC được khai báo là Giảng viên nội bộ.
	Module TRA

	8
	Danh mục Loại hình Đào tạo
	Internal / External / Overseas / Orientation.
	Module TRA

	9
	Danh mục Tổ chức Đào tạo
	Tên, Mã, Địa chỉ, Phí đào tạo của các đơn vị đào tạo ngoài.
	Module TRA

	10
	Danh mục Loại Chứng chỉ
	Tên, Mã, Loại (Cá nhân/Công ty/NTP), Hiệu lực tháng.
	Module TRA

	11
	Danh mục Nhóm Giảng viên
	Phân nhóm giảng viên theo chuyên môn.
	Module TRA

	12
	Cấu hình Phụ cấp
	Phụ cấp giảng dạy ngoài giờ: 70.000 VND/giờ theo Job Position.
	Module TRA

	13
	Ngày nghỉ Lễ/Tết
	Theo quy định NSCC và Nhà nước.
	Toàn bộ





5  DANH MỤC CÁC TÍNH NĂNG TRONG HỆ THỐNG ERP
5.1  Danh mục tính năng Module Đào tạo
	Mã tính năng
	Tên tính năng
	Mô tả tóm tắt
	Jira Task
	Ưu tiên

	TRA.CFG.01
	Cấu hình Loại hình Đào tạo
	Khai báo danh mục loại hình đào tạo: Internal/External/Overseas/Orientation
	NSON-7
	P1

	TRA.CFG.02
	Cấu hình Tổ chức Đào tạo
	Khai báo tổ chức đào tạo bên ngoài, phí, địa chỉ
	NSON-7
	P1

	TRA.CFG.03
	Cấu hình Phụ cấp Giảng viên
	Khai báo phụ cấp 70.000 VND/h OT theo chức danh
	NSON-10
	P1

	TRA.CFG.04
	Cấu hình Loại Chứng chỉ
	Khai báo loại CC: Cá nhân/Công ty/NTP, hiệu lực
	NSON-15
	P1

	TRA.PROG.01
	Quản lý Chương trình Đào tạo
	Tạo, sửa, xóa khóa học; gắn tài liệu, bài test, học viên
	NSON-9
	P1

	TRA.TRNER.01
	Quản lý Giảng viên Nội bộ
	Khai báo giảng viên, chuyên môn, phụ cấp, lịch sử dạy
	NSON-10
	P1

	TRA.PLAN.01
	Quản lý Kế hoạch Đào tạo
	Lập, phê duyệt kế hoạch đào tạo năm theo quý/tháng/kỳ
	NSON-8
	P1

	TRA.REQ.01
	Quản lý Đề xuất Đào tạo
	Tạo, phê duyệt đề xuất đào tạo (6 cấp, 2 luồng A/B)
	NSON-12
	P1

	TRA.REQ.02
	Quản lý Đề xuất Chứng chỉ
	Đề xuất cấp mới / gia hạn chứng chỉ cho NV/NTP
	NSON-12
	P1

	TRA.EVAL.01
	Đánh giá Khóa học (Survey link)
	Gắn Pre/Post-test và Feedback survey vào khóa học
	NSON-11
	P1

	TRA.CERT.01
	Quản lý Tất cả Chứng chỉ
	Danh sách chứng chỉ toàn Công ty; ghi nhận vào hồ sơ NV
	NSON-15
	P1

	SUR.PRE.01
	Khảo sát Đầu vào (Pre-survey)
	Tạo và phân phối khảo sát trước khi học
	NSON-11
	P1

	SUR.POST.01
	Bài test Cuối khóa (Post-test)
	Tạo quiz/bài test, Passing Score, Max Attempts
	NSON-11
	P1

	SUR.FBK.01
	Khảo sát Đánh giá (Feedback)
	Thu thập đánh giá học viên sau khóa học
	NSON-11
	P2

	TEM.F1
	In F1 — Kế hoạch ĐT Năm
	QWeb template print Form F1 từ Training Plan
	NSON-8-P1
	P1

	TEM.F2
	In F2 — Đơn Đăng ký ĐT
	QWeb template print Form F2 từ Training Request
	NSON-12-P1
	P1

	TEM.F3
	In F3 — BC Kết quả Cá nhân
	QWeb template print Form F3 từ Training Evaluation
	NSON-11-P1
	P1

	TEM.F4
	In F4 — Biên bản ĐT Nội bộ
	QWeb template print Form F4 từ Training Plan line Internal
	NSON-8-P2
	P1

	TEM.F5
	In F5 — Phiếu ĐG Hiệu quả
	QWeb template print Form F5 — group by Course External
	NSON-11-P2
	P2

	TEM.F6
	In F6 — Biên bản Định hướng NV mới
	QWeb template print Form F6 từ Employee Orientation
	NSON-NEW-1
	P2

	TEM.RPT1
	BC Tổng hợp ĐX ĐT toàn Công ty
	Report action + QWeb RPT-1 từ Training Plan (Year + Kind)
	NSON-RPT-1
	P2

	TEM.RPT2
	BC Tổng kết KH ĐT toàn Công ty
	Report action + QWeb RPT-2 từ Training Evaluation
	NSON-RPT-2
	P2

	TEM.F7
	BC Lịch sử ĐT Cá nhân
	QWeb template F7 từ Employee tab Certificates
	NSON-RPT-3
	P1

	TEM.F8
	BC Tổng kết ĐT Đơn vị
	QWeb template F8 từ Reports menu
	NSON-RPT-2
	P2



5.2  Sơ đồ nghiệp vụ Tổng quát
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ BPMN tổng quát quy trình Đào tạo NSCC trên Odoo 18
(Oracle HCM → Odoo Master Data → Training Plan → Training Request → Evaluation → Certificate)





6  SYS — CƠ CẤU TỔ CHỨC — MASTER DATA
6.1  Danh sách Công ty
Trụ sở: Công ty Cổ phần NSCC Việt Nam (Nghi Son Cement Corporation)
Mã số thuế: [Theo thông tin NSCC cung cấp]
Trụ sở chính: Nghi Son Industrial Zone, Tinh Gia, Thanh Hoa Province, Vietnam
Điện thoại: +84 237 6271 888
Email: info@nghison.com.vn
Website: https://www.nghison.com.vn
Đường dẫn: Thiết lập → Người dùng & Công ty → Công ty
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Tên Công ty
	Tên Công ty đầy đủ.
	Nhập tay — không trùng lặp.

	2
	Mã số thuế
	Mã số thuế của Công ty.
	Không cho nhập trùng.

	3
	Mã Công ty
	Mã viết tắt định danh.
	VD: NSCC

	4
	Loại tiền tệ
	Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hệ thống.
	VNĐ / USD

	5
	Điện thoại
	Số điện thoại liên hệ.
	

	6
	Email
	Email của Công ty.
	

	7
	Trang web
	Website Công ty.
	

	8
	Logo
	Logo Công ty hiển thị trên hóa đơn / báo cáo.
	Upload file PNG/JPG



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Cấu hình Công ty NSCC trong Odoo 18



6.2  Danh sách Phòng ban — 3 cấp (Division / Department / Section)
NSCC tổ chức nhân sự theo 3 cấp phân cấp. Trên Odoo, cấu trúc này được thể hiện qua quan hệ Phòng ban cha-con (parent_id). Master data đồng bộ từ Oracle HCM.
Cấp 1 — Division (Khối/Nhà máy): VD: Plant (PLA)
Cấp 2 — Department (Phòng ban): VD: Engineering Department (END)
Cấp 3 — Section (Tổ/Nhóm): VD: Civil Section (CIV)
Đường dẫn: eLearning → Employees → Departments (Phòng/Ban/Bộ phận)
Danh sách Phòng ban — Cấu trúc mẫu theo Oracle NSCC:
	Cấp
	Tên (EN)
	Mã (Code)
	Phòng ban cấp trên
	Trưởng bộ phận

	Division
	Plant
	PLA
	—
	Plant Director

	Department
	Administration Department
	ADD
	PLA
	Dept. Manager ADD

	Section
	General Administration Section
	GAS
	ADD
	Sect. Manager GAS

	Section
	Labor Administration Section
	LAS
	ADD
	Sect. Manager LAS

	Section
	Social Responsible Care
	SRC
	ADD
	Sect. Manager SRC

	Department
	Engineering Department
	END
	PLA
	Dept. Manager END

	Section
	Civil Section
	CIV
	END
	Sect. Manager CIV

	Section
	Electrical Repairing Section
	ERS
	END
	Sect. Manager ERS

	Section
	Mechanical Repairing Section
	MRS
	END
	Sect. Manager MRS

	Department
	Production Department
	PCD
	PLA
	Dept. Manager PCD

	Section
	Operation Section
	OPS
	PCD
	Sect. Manager OPS

	Section
	Quality Control Section
	QCS
	PCD
	Sect. Manager QCS

	Department
	Safety And ISO Department
	SID
	PLA
	Dept. Manager SID

	Department
	Mining Department
	MID
	PLA
	Dept. Manager MID

	Department
	Procurement Department
	PRD
	PLA
	Dept. Manager PRD

	Department
	Accounting Department
	ACD
	PLA
	Dept. Manager ACD



	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Tên Phòng/Ban/Bộ phận
	Tên đầy đủ bằng tiếng Anh.
	Nhập tay hoặc sync từ Oracle.

	2
	Mã (Division Code / Dept Code)
	Mã viết tắt 3 ký tự, dùng để sinh Request No.
	VD: PLA, END, CIV. Bổ sung field x_division_code, x_department_code.

	3
	Phòng/Ban/Bộ phận cấp trên
	Phòng ban cha (parent_id).
	Chọn từ danh sách đã khai báo.

	4
	Người quản lý
	Trưởng bộ phận (Manager).
	M2O → hr.employee

	5
	Công ty
	Công ty sở hữu phòng ban này.
	Auto load theo Công ty mặc định.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Danh sách Phòng ban — 3 cấp Division/Department/Section



	NSCC Bổ sung: NSON cần bổ sung: DEV cần thêm 2 field tùy chỉnh x_division_code và x_department_code vào model hr.department để lưu mã Oracle (VD: PLA, END, CIV) — dùng cho sinh Request No. tự động trong NSON-12.



6.3  Danh sách Vị trí Công việc (Job Position)
Đường dẫn: eLearning → Employees → Job Positions
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Tên Vị trí (Job Position)
	Tên chức danh công việc bằng tiếng Anh.
	VD: Driver, Production Engineer, Safety Staff...

	2
	Phòng ban
	Phòng ban áp dụng vị trí này.
	M2O → hr.department

	3
	Mô tả
	Mô tả nhiệm vụ vị trí.
	Tùy chọn.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Danh sách Vị trí Công việc (Job Position)





7  TRA — QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
7.1  Cấu hình Danh mục (Configuration) — NSON-7
7.1.1  Tính năng
Khai báo Loại hình Đào tạo (Kind of Training): Internal / External / Overseas / Orientation.
Khai báo Tổ chức Đào tạo (Training Organization): tên, mã, địa chỉ, phí đào tạo, liên hệ.
Khai báo Nhóm Giảng viên (Trainer Group): phân nhóm theo chuyên môn.
Khai báo Loại Khóa học (Course Type): Safety, Technical, Management, v.v.
Khai báo Cấu hình Phụ cấp Giảng dạy (Allowance Config): phụ cấp 70.000 VND/giờ OT.
Đường dẫn: eLearning → Configuration
7.1.2  Sơ đồ nghiệp vụ
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ quy trình Cấu hình Danh mục — HR Admin khai báo trước khi dùng các chức năng khác



7.1.3  Chi tiết các bước thực hiện
	Bước
	Thực hiện
	Phụ trách
	Mô tả

	1
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Configuration → Kind of Training. Khai báo các loại hình đào tạo (Internal/External/Overseas/Orientation). Tick "Fee" nếu loại hình đó có chi phí.

	2
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Configuration → Training Organization. Khai báo tên tổ chức, mã, địa chỉ, số điện thoại, email, phí đào tạo VND.

	3
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Configuration → Trainer Group. Khai báo nhóm giảng viên theo chuyên môn (VD: Safety Trainers, Technical Trainers).

	4
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Configuration → Course Type. Khai báo loại khóa học (VD: Safety, Technical, Legal, Orientation).

	5
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Configuration → Allowance Config. Khai báo cấu hình phụ cấp giảng dạy OT: Job Position, Work Schedule, From/To Time, Amount = 70.000 VND/giờ.

	6
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Configuration → Certificate Config. Khai báo loại chứng chỉ: Tên, Mã, Loại (Cá nhân/Công ty/NTP), Exp.Warning days.



7.1.4  Bảng mô tả trường thông tin — Loại hình Đào tạo (Kind of Training)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Name (Tên)
	Tên loại hình đào tạo.
	Bắt buộc. VD: Internal, External, Overseas, Orientation.

	2
	Code (Mã)
	Mã viết tắt định danh.
	VD: INT, EXT, OVS, ORI.

	3
	Fee (Có chi phí)
	Tick nếu loại hình này phát sinh chi phí đào tạo.
	Boolean. Internal = False; External = True.

	4
	Outsource (Thuê ngoài)
	Tick nếu là đào tạo bên ngoài tổ chức NSCC.
	Boolean.

	5
	Active (Kích hoạt)
	Trạng thái hoạt động của danh mục.
	Mặc định True. Archive khi không dùng nữa.



7.1.5  Bảng mô tả trường thông tin — Tổ chức Đào tạo (Training Organization)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Name (Tên tổ chức)
	Tên đầy đủ tổ chức đào tạo.
	Bắt buộc. VD: Thanh Hoa Fire Fighting Police.

	2
	ID (Mã)
	Mã định danh viết tắt.
	VD: THFFP. Dùng để tra cứu nhanh.

	3
	Description (Mô tả)
	Mô tả thêm về tổ chức.
	Tùy chọn.

	4
	Address (Địa chỉ)
	Địa chỉ trụ sở.
	Tùy chọn.

	5
	Phone (Điện thoại)
	Số điện thoại liên hệ.
	Tùy chọn.

	6
	Email
	Email liên hệ.
	Tùy chọn.

	7
	Training Fee VND (Chi phí VND)
	Phí đào tạo mặc định (VND). Auto load vào Đề xuất khi chọn Tổ chức này.
	Cho phép sửa tay tại Đề xuất.

	8
	Active
	Trạng thái hoạt động.
	Mặc định True.



7.1.6  Bảng mô tả trường thông tin — Cấu hình Phụ cấp (Allowance Config)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Name (Tên cấu hình)
	Tên cấu hình phụ cấp.
	VD: Training OT Allowance 2026.

	2
	Employee Type (Loại nhân viên)
	Loại nhân viên áp dụng.
	VD: Permanent Staff, Contract Staff.

	3
	[Dòng chi tiết] Job Position
	Chức danh công việc áp dụng mức phụ cấp.
	M2O → hr.job.

	4
	[Chi tiết] Work Schedule
	Lịch làm việc chuẩn của vị trí.
	M2O → resource.calendar.

	5
	[Chi tiết] From Time
	Giờ bắt đầu ca dạy ngoài giờ.
	Float (HH:MM). VD: 17:00.

	6
	[Chi tiết] To Time
	Giờ kết thúc ca.
	Float. VD: 22:00.

	7
	[Chi tiết] Overtime (Ngoài giờ)
	Tick = chỉ tính phụ cấp cho giờ dạy ngoài ca làm việc.
	Boolean. Mặc định True.

	8
	[Chi tiết] Amount (Số tiền)
	Mức phụ cấp (VND/giờ).
	Theo Q&A NSCC: 70.000 VND/giờ.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Cấu hình Loại hình Đào tạo (Kind of Training)



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Cấu hình Tổ chức Đào tạo (Training Organization)



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Cấu hình Phụ cấp Giảng dạy (Allowance Config) — dòng chi tiết





7.2  Chương trình Đào tạo (Training Program / Course) — NSON-9
7.2.1  Tính năng
Tạo và quản lý danh sách Chương trình đào tạo (khóa học). Mỗi Chương trình là đơn vị học tập cơ bản.
Gắn tài liệu học tập (PDF, Video, Slide PowerPoint) lên hệ thống — học viên xem trực tiếp trên trình duyệt.
Gắn Khảo sát đầu vào (Pre-survey), Bài test cuối khóa (Post-test/Certification Survey), Khảo sát đánh giá (Feedback).
Quản lý danh sách học viên đăng ký; theo dõi tiến độ học, kết quả bài test.
Smart link: từ Chương trình xem số Kế hoạch đào tạo, số Đề xuất, số Học viên hoàn thành.
Đường dẫn: eLearning → Courses (Chương trình Đào tạo)
7.2.2  Sơ đồ nghiệp vụ
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ quy trình Quản lý Chương trình Đào tạo:
HR Admin tạo Course → Gắn tài liệu/test → Add học viên → Học viên học → Pass test → Chứng chỉ



7.2.3  Chi tiết các bước thực hiện
	Bước
	Thực hiện
	Phụ trách
	Mô tả

	1
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Courses → New. Điền thông tin header: Tên khóa học, Kind of Training, Training Organization (nếu External), Training Fee, Course Type, Trainer Group, Lecture Name, Description.

	2
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Tab Chi tiết: Chọn Division/Department/Section áp dụng (nhiều). Nhập From Date, To Date, Min/Max Hours, Repeat, Frequency, Exp.Warning days.

	3
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Tab Tài liệu (Contents): Nhấn "New Content" để upload PDF/Video/Slide. Đặt tên và số thứ tự để học viên biết trình tự học.

	4
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Tab Đánh giá (Options/Evaluation): Chọn Pre-survey, Post-test (Certification Survey), Feedback Survey. Nhập Passing Score (%) và Max Attempts.

	5
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Tab Học viên: Nhấn "Add Members" để thêm nhân viên vào khóa. Popup filter theo Division/Dept/Section. Tick chọn → Add.

	6
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	Hệ thống tự gửi email thông báo "Bạn được giao khóa học [Tên]" đến học viên vừa được thêm.

	7
	Trong hệ thống
	Học viên
	Học viên đăng nhập → vào "My Courses" → Làm Pre-survey (nếu có) → Xem tài liệu → Làm Post-test → Submit.

	8
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	Nếu Pass (điểm ≥ Passing Score): Ghi nhận hoàn thành, tạo chứng chỉ (badge), gửi email chúc mừng.
Nếu Fail: Thông báo Failed, cho phép làm lại (nếu chưa hết Max Attempts).

	9
	Trong hệ thống
	Học viên
	Học viên làm Feedback Survey để đánh giá chất lượng khóa học (nếu được cấu hình, không bắt buộc).



7.2.4  Bảng mô tả trường thông tin — Chương trình Đào tạo (Course Header)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Course Name (Tên khóa học)
	Tên đầy đủ khóa học bằng tiếng Anh.
	Bắt buộc. Nhập tay.

	2
	Course Type (Loại khóa học)
	Loại khóa học theo chủ đề.
	M2O → Loại khóa học cấu hình sẵn. VD: Safety, Technical.

	3
	Kind of Training (Loại hình ĐT)
	Phân loại: Internal/External/Overseas/Orientation.
	M2O → Kind of Training. Bắt buộc.

	4
	Training Organization
	Tổ chức đào tạo bên ngoài.
	Bắt buộc khi Kind ≠ Internal. M2O → Training Organization.

	5
	Trainer Group (Nhóm giảng viên)
	Nhóm giảng viên phụ trách.
	M2O → Trainer Group.

	6
	Lecture Name (Bài giảng chính)
	Tên bài giảng / tiêu đề chính.
	Nhập tay.

	7
	Training Fee VND (Chi phí VND)
	Chi phí đào tạo — auto load từ Training Org.
	Cho phép sửa tay. Chỉ hiển thị khi Kind có Fee = True.

	8
	Budget Currency
	Đơn vị tiền tệ.
	Selection: VND / USD.

	9
	Exchange Rate (Tỷ giá)
	Tỷ giá VND/USD.
	Float. Chỉ khi Budget Currency = USD.

	10
	Standard Hours Min
	Số giờ học tối thiểu.
	Float.

	11
	Standard Hours Max
	Số giờ học tối đa.
	Float.

	12
	Repeat (Số lần lặp)
	Số lần tổ chức khóa học này trong 1 kỳ.
	Integer. VD: 1.

	13
	Frequency (Tần suất)
	Chu kỳ lặp: Tháng / Quý / Năm.
	Selection.

	14
	Exp.Warning (days)
	Số ngày cảnh báo trước khi kết quả hết hạn.
	Integer. VD: 30 ngày.

	15
	Course Description
	Mô tả nội dung khóa học.
	Text. Hiển thị cho học viên.

	16
	Active (Kích hoạt)
	Trạng thái hoạt động.
	Boolean. Mặc định True.



Bảng mô tả trường thông tin — Tab Chi tiết (Detail)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Division (Khối)
	Khối/Nhà máy áp dụng khóa học.
	M2M → hr.department (Level 1). Chọn nhiều.

	2
	Department (Phòng ban)
	Phòng ban áp dụng.
	M2M → hr.department (Level 2). Cascade từ Division.

	3
	Section (Tổ/Nhóm)
	Tổ/Nhóm áp dụng.
	M2M → hr.department (Level 3). Cascade từ Department.

	4
	From Date (Từ ngày)
	Ngày bắt đầu khóa học.
	Date. Bắt buộc.

	5
	To Date (Đến ngày)
	Ngày kết thúc khóa học.
	Date. Bắt buộc. To Date ≥ From Date.

	6
	Required (Bắt buộc)
	Tick nếu khóa học bắt buộc phải hoàn thành.
	Boolean.

	7
	Trainee Type
	Phân loại học viên: All Staff / Technical / Safety...
	M2O → Trainer Group.



Bảng mô tả trường thông tin — Tab Đánh giá / Bài test
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Pre-survey (Khảo sát đầu vào)
	Khảo sát học viên làm trước khi bắt đầu khóa học.
	M2O → survey.survey. Nếu có → học viên phải submit trước khi vào học.

	2
	Post-test / Certification Survey
	Bài kiểm tra cuối khóa — bắt buộc pass để tính hoàn thành.
	M2O → survey.survey. Điểm ≥ Passing Score → Pass.

	3
	Passing Score (%)
	Điểm tối thiểu để Pass bài test cuối khóa.
	Integer. Mặc định 70 (= 70% câu đúng).

	4
	Max Attempts
	Số lần làm bài test tối đa.
	Integer. Nếu trống = không giới hạn. NSCC Q&A: 3 lần.

	5
	Result Validity (months)
	Thời gian hiệu lực của kết quả bài test.
	Integer. Q&A câu 7: 6 tháng. Sau đó kết quả bị archive.

	6
	Feedback Survey
	Khảo sát đánh giá chất lượng khóa học — không bắt buộc.
	M2O → survey.survey.



Smart link buttons trên Chương trình Đào tạo:
	Stat button
	Ý nghĩa
	Click mở
	Điều kiện hiển thị

	"X Học viên hoàn thành"
	Số học viên đã pass post-test
	Danh sách survey.user_input đã pass
	Luôn hiển thị

	"X Kế hoạch sử dụng"
	Số Kế hoạch ĐT có chứa khóa này
	Danh sách Training Plan (NSON-8)
	Luôn hiển thị

	"X Đề xuất"
	Số Đề xuất ĐT Approved liên kết khóa này
	Danh sách Training Request (NSON-12)
	Luôn hiển thị

	"X Nội dung"
	Số tài liệu/slide đã upload
	Danh sách slide.slide của channel
	Luôn hiển thị



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Kanban — Tất cả Chương trình Đào tạo



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Form view Chương trình Đào tạo — Header + Tab Chi tiết



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Tab Tài liệu (Contents) — Upload PDF/Video/Slide



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Tab Đánh giá — Post-test + Passing Score + Max Attempts



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Add Members (Thêm học viên) — Popup filter



	NSCC Bổ sung: Kiến trúc: Không xây module mới. Chương trình Đào tạo được implement trên slide.channel (eLearning native của Odoo), customize thêm các field x_training_org, x_kind, x_passing_score, x_result_validity, v.v. theo NSON-9 và NSON-11.





7.3  Giảng viên Nội bộ (Internal Trainer) — NSON-10
7.3.1  Tính năng
Khai báo nhân viên NSCC là Giảng viên nội bộ, kèm chuyên môn và cấu hình phụ cấp.
Auto-link: Giảng viên nội bộ xuất hiện trong dropdown Trainer khi tạo Chương trình đào tạo Internal.
Tính phụ cấp giảng dạy ngoài giờ (OT): 70.000 VND/giờ dạy ngoài ca làm việc — đẩy sang Oracle tính lương.
Smart link: từ Giảng viên xem số khóa đã dạy, số giờ OT.
Validation: Mỗi nhân viên chỉ được khai báo là Giảng viên một lần duy nhất.
Đường dẫn: eLearning → Trainers (Giảng viên)
7.3.2  Sơ đồ nghiệp vụ
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ: HR Admin khai báo Giảng viên → gắn vào Khóa học Internal → Dạy → Tính OT → Đẩy Oracle



7.3.3  Chi tiết các bước thực hiện
	Bước
	Thực hiện
	Phụ trách
	Mô tả

	1
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Trainers → New. Chọn Nhân viên (Employee) từ danh sách hr.employee. Điền Chuyên môn (Training Expertise). Chọn Allowance Config (cấu hình phụ cấp OT).

	2
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	Hệ thống tự load: Name, Job Position từ hồ sơ nhân viên. Validation: Không cho tạo trùng Giảng viên cho cùng nhân viên.

	3
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Lưu (Save). Giảng viên này sẽ xuất hiện trong dropdown "Trainer" khi tạo Chương trình đào tạo có Kind = Internal.

	4
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	Khi Khóa học Internal hoàn thành: Hệ thống so sánh giờ dạy với Work Schedule để tính số giờ OT. Phụ cấp = Số giờ OT × 70.000 VND. Kết quả đẩy sang Oracle.

	5
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Xem lịch sử: Nhấn stat button "X Khóa đã dạy" → mở danh sách Chương trình ĐT. Nhấn "X Giờ OT" → tổng giờ dạy ngoài giờ.



7.3.4  Bảng mô tả trường thông tin — Giảng viên Nội bộ (Internal Trainer)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Employee (Nhân viên)
	Nhân viên NSCC được khai báo là Giảng viên.
	M2O → hr.employee. Bắt buộc. Không được trùng.

	2
	Name (Tên)
	Tên giảng viên — tự điền theo tên nhân viên.
	Auto load từ hr.employee.name.

	3
	Job Position (Vị trí)
	Vị trí công việc hiện tại.
	Auto load từ hr.employee.job_id.

	4
	Training Expertise (Chuyên môn)
	Lĩnh vực chuyên môn giảng dạy.
	Text. VD: Fire Safety, Electrical, KY Method.

	5
	Allowance Config (Phụ cấp)
	Cấu hình phụ cấp giảng dạy OT áp dụng.
	M2O → Allowance Config đã khai báo.

	6
	Active
	Trạng thái hoạt động.
	Boolean. Archive khi nhân viên nghỉ việc.

	[Stat] Khóa đã dạy
	(Smart link — đọc)
	Số khóa học Internal đã được gán làm Trainer.
	Compute từ slide.channel.

	[Stat] Giờ OT
	(Smart link — đọc)
	Tổng giờ dạy ngoài ca làm việc (đã Approved).
	Compute từ Training Plan lines.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Danh sách Giảng viên Nội bộ — stat buttons "Khóa đã dạy" và "Giờ OT"



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Form Giảng viên — Employee + Expertise + Allowance Config



	NSCC Bổ sung: Logic OT: Hệ thống so sánh From/To Date của Training Plan line với Work Schedule của giảng viên. Giờ ngoài ca (ngoài giờ làm việc chuẩn) được tính là OT. Phụ cấp = OT hours × 70.000 VND/h. Kết quả đẩy sang Oracle HCM để tính vào bảng lương.





7.4  Kế hoạch Đào tạo (Training Plan) — NSON-8
7.4.1  Tính năng
Lập kế hoạch đào tạo năm của từng đơn vị hoặc toàn Công ty, phân theo kỳ (quý/tháng/khoảng thời gian).
Tổng hợp từ các Đề xuất đào tạo của bộ phận, hoặc lập kế hoạch chủ động.
Luồng phê duyệt: Draft → Confirmed → TBP Approved → In Progress → Done → Cancelled.
In Form F1 (Kế hoạch Đào tạo Năm) sau khi TBP Approved.
Smart link: từ Kế hoạch xem số Đề xuất liên kết, số học viên.
Đường dẫn: eLearning → Training Plan (Kế hoạch Đào tạo)
7.4.2  Sơ đồ nghiệp vụ
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ quy trình Kế hoạch Đào tạo:
Draft → Confirm (HR Admin) → TBP Approve → In Progress → Done
(Rejection: Reject → Sửa → Resubmit)



7.4.3  Chi tiết các bước thực hiện
	Bước
	Thực hiện
	Phụ trách
	Mô tả

	1
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Vào eLearning → Training Plan → New. Điền thông tin Header: Tên/Mô tả, Year, Period Type (Theo quý/tháng/khoảng). Chọn Quý (Q1-Q4) hoặc Tháng (1-12) → hệ thống tự tính From/To Date. Chọn Division/Department/Section áp dụng.

	2
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Tab Chi tiết: Nhấn "Add a line". Mỗi dòng = 1 khóa học: chọn Course, điền Trainer, Number of Attendees, From/To Date, Total Cost, Place, Trainee Description.

	3
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Tab Danh sách học viên: Nhấn "Add Employees". Popup filter Division/Dept/Section. Tick chọn → Add.

	4
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Kiểm tra hoàn chỉnh → Nhấn "Confirm" (Xác nhận). Trạng thái chuyển sang "Confirmed". Hệ thống gửi email thông báo cho TBP (Plant Director).

	5
	Trong hệ thống
	TBP (Plant Director)
	Vào "Phê duyệt của tôi" hoặc mở Kế hoạch → Xem xét → Nhấn "TBP Approve". Nếu từ chối: Nhấn "Reject" + nhập lý do.

	6
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	TBP Approved: Hệ thống gửi thông báo cho Creator, Trainer, Học viên được giao. Nút Print F1 khả dụng.

	7
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Nhấn "Start" → Trạng thái "In Progress". Sau khi hoàn thành khóa học → "Mark Done".

	8
	Ngoài hệ thống
	HR Admin
	Nếu bị Reject: HR Admin nhận email kèm lý do → Nhấn "Reset to Draft" → Chỉnh sửa → Confirm lại.

	9
	Trong hệ thống
	HR Admin
	In Form F1: Nhấn [Print F1 — Training Request]. Chọn loại Internal hoặc External (in 2 bản riêng). PDF xuất ra.



7.4.4  Bảng mô tả trường thông tin — Kế hoạch Đào tạo (Header)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Name / Description
	Tên / Mô tả ngắn Kế hoạch.
	Bắt buộc. VD: Training Plan Q1 2026 — Plant.

	2
	Year (Năm)
	Năm kế hoạch.
	Integer. Bắt buộc. Default = năm hiện tại.

	3
	Period Type (Loại thời gian)
	Chu kỳ lập kế hoạch.
	Selection: Theo quý / Theo tháng / Theo khoảng thời gian.

	4
	Quarter (Quý)
	Quý trong năm — hiển thị khi Period Type = Theo quý.
	Selection: Q1/Q2/Q3/Q4. Tự tính From/To Date.

	5
	Month (Tháng)
	Tháng trong năm — hiển thị khi Period Type = Theo tháng.
	Selection: 1-12. Tự tính From/To Date.

	6
	From Date
	Ngày bắt đầu kỳ kế hoạch.
	Date. Auto hoặc nhập tay khi Period Type = Theo khoảng.

	7
	To Date
	Ngày kết thúc kỳ kế hoạch.
	Date. To Date ≥ From Date.

	8
	Company (Công ty)
	Công ty tạo kế hoạch.
	M2O → res.company. Auto từ user.

	9
	Division
	Khối/Nhà máy áp dụng.
	M2M → hr.department (Level 1). Chọn nhiều.

	10
	Department
	Phòng ban áp dụng.
	M2M → hr.department (Level 2).

	11
	Section
	Tổ/Nhóm áp dụng.
	M2M → hr.department (Level 3).

	12
	Training Goal
	Mục tiêu đào tạo tổng thể.
	Selection: Khóa học / Chứng chỉ / Kỹ năng / Khác.

	13
	Training Unit
	Đơn vị tổ chức chính.
	Char. VD: NSCC / Plant Administration.

	14
	Place
	Địa điểm đào tạo chung.
	Char. VD: Plant site.

	15
	Notes
	Ghi chú thêm.
	Text.

	16
	Status
	Trạng thái Kế hoạch.
	Selection: Draft/Confirmed/TBP Approved/In Progress/Done/Cancelled. Auto.



Bảng mô tả trường thông tin — Tab Chi tiết (Training Plan Lines)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Course (Khóa học)
	Chương trình đào tạo cho dòng này.
	M2O → slide.channel. Bắt buộc.

	2
	Training Program
	Tên chương trình — tự điền theo Course.
	Char. Auto load.

	3
	Kind of Training
	Loại hình — auto từ Course, cho sửa.
	M2O → Kind of Training.

	4
	Number of Attendees
	Số học viên dự kiến.
	Integer.

	5
	Trainer
	Giảng viên của dòng này.
	M2O/Char. Nếu Internal → M2O → Trainer; Nếu External → Char.

	6
	Start Date
	Ngày bắt đầu dự kiến khóa học.
	Date.

	7
	End Date
	Ngày kết thúc dự kiến.
	Date.

	8
	Total Cost VND
	Chi phí dự kiến (VND).
	Monetary.

	9
	Total Cost USD
	Chi phí (USD) — compute = VND / Exchange Rate.
	Float compute. NSON-NEW-2: Cần thêm field này.

	10
	Cost per Person
	Chi phí/người — compute = Total Cost / Attendees.
	Monetary compute.

	11
	Training Unit
	Đơn vị tổ chức (inherit từ header, cho sửa per dòng).
	Char.

	12
	Place
	Địa điểm (inherit từ header, cho sửa per dòng).
	Char.

	13
	Trainee Description
	Mô tả nhóm học viên.
	Char. VD: "Cook, Driver, LA". NSON-NEW-2.

	14
	Line Status
	Trạng thái thực hiện dòng khóa học.
	Selection: In Process / Implemented. NSON-NEW-2.

	15
	Notes
	Ghi chú.
	Char.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Form Kế hoạch Đào tạo — Header + Period Type Theo quý



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Tab Chi tiết — Danh sách dòng khóa học



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Popup Add Employees — Filter Division/Dept/Section



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Thanh trạng thái: Draft → Confirmed → TBP Approved → In Progress → Done



	NSCC Bổ sung: Validation: Không cho tạo 2 Kế hoạch trùng cùng Company + Department + Year + Period (Quarter/Month/From-To). Hệ thống báo lỗi "Kế hoạch đào tạo đã tồn tại cho chu kỳ này."



	NSCC Bổ sung: NSON-NEW-2: Cần bổ sung 4 field vào Training Plan line: x_line_status (Selection: In Process/Implemented), x_total_cost_usd (Float compute), x_trainee_desc (Char), x_is_planned (Boolean compute — True nếu có liên kết Training Plan).





7.5  Đề xuất Đào tạo (Training Request) — NSON-12
7.5.1  Tính năng
Bất kỳ nhân viên nào đều có thể tạo Đề xuất Đào tạo cho mình hoặc cho nhóm nhân viên (1 phiếu nhiều người).
Liên kết Kế hoạch Đào tạo: nếu có trong KH → chọn KH; nếu không → tick Phát sinh (Additional).
Số phiếu (Request No.) tự sinh khi Submit: [Div]-[Dept]-[Sect]-[YY]-[MM]-[seq].
2 luồng phê duyệt: Luồng A (Plant level) và Luồng B (Division/Branch level).
Auto-load chi phí từ Training Organization (cho phép sửa tay).
Smart link 2 chiều: từ Đề xuất ĐT → Đề xuất CC; từ Kế hoạch → Đề xuất; từ Chương trình → Đề xuất.
In Form F2 (Đơn Đăng ký Đào tạo) sau khi Approved.
Đường dẫn: eLearning → Training Request (Đề xuất Đào tạo)
7.5.2  Sơ đồ nghiệp vụ
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ quy trình Đề xuất Đào tạo (2 luồng):
Luồng A: Creator → Unit Manager → Admin Div → BLĐ (GĐ NM)
Luồng B: Creator → Admin Div → BLĐ (Tổng GĐ)



7.5.3  Chi tiết các bước thực hiện
	Bước
	Thực hiện
	Phụ trách
	Mô tả

	1
	Trong hệ thống
	Nhân viên / HR Admin
	Vào eLearning → Training Request → New. Điền thông tin Header. Hệ thống tự load Proposed by (user hiện tại), Employee ID, Manager, Company, Division, Department.

	2
	Trong hệ thống
	Nhân viên
	Tab Danh sách học viên: Nhấn "Add Employees". Popup filter. Có thể thêm nhiều nhân viên vào 1 phiếu.

	3
	Trong hệ thống
	Nhân viên
	Kiểm tra đầy đủ → Nhấn "Submit" (Gửi duyệt). Hệ thống sinh Request No. tự động.

	4
	Trong hệ thống
	Unit Manager (Luồng A)
	Nhận thông báo → Vào "Phê duyệt của tôi" → Approve / Reject (kèm lý do).

	5
	Trong hệ thống
	Admin Div (HR Admin)
	Nhận thông báo → Xem xét → Approve / Reject.

	6
	Trong hệ thống
	BLĐ
	Final Approve → Status = Approved. Hệ thống gửi thông báo đến Creator, HR Admin.

	7
	Ngoài hệ thống / Trong
	Creator
	Nếu bị Reject: Nhận email + lý do → Nhấn "Reset to Draft" → Chỉnh sửa → Submit lại.

	8
	Trong hệ thống
	HR Admin
	In Form F2: Nhấn [Print F2 — Application of Training] → PDF xuất ra. Trình ký 6 cấp.

	9
	Trong hệ thống
	HR Admin
	Sau hoàn thành ĐT: Tạo Đề xuất chứng chỉ (nếu cần). Xem smart link "X Đề xuất CC".



7.5.4  Bảng mô tả trường thông tin — Đề xuất Đào tạo (Training Request Header)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Request No. (Số phiếu)
	Số phiếu đề xuất — tự sinh khi Submit.
	Char auto. Quy tắc: [Div]-[Dept]-[Sect]-[YY]-[MM]-[seq]. VD: PLA-END-CIV-26-04.

	2
	Training Plan (Kế hoạch)
	Kế hoạch ĐT liên kết (nếu có).
	M2O → Training Plan. Để trống nếu Phát sinh = True. Readonly khi Phát sinh = True.

	3
	Additional (Phát sinh)
	Tick nếu đề xuất không có trong Kế hoạch đã duyệt.
	Boolean. Auto gợi ý True khi không chọn KH.

	4
	Proposal Date (Ngày đề xuất)
	Ngày tạo phiếu.
	Date. Auto = ngày hiện tại.

	5
	Company (Công ty)
	Công ty tạo đề xuất.
	M2O. Auto từ user.

	6
	Division
	Khối/Nhà máy.
	M2O → hr.department (Level 1). Bắt buộc.

	7
	Department
	Phòng ban.
	M2O → hr.department (Level 2). Cascade từ Division. Bắt buộc.

	8
	Section
	Tổ/Nhóm.
	M2O → hr.department (Level 3). Cascade từ Department.

	9
	Proposed by (Người đề xuất)
	Người tạo phiếu.
	M2O → hr.employee. Auto = user hiện tại.

	10
	Employee ID (Mã NV)
	Mã nhân viên.
	Char. Auto từ Proposed by.

	11
	Manager (Quản lý trực tiếp)
	Quản lý của người đề xuất.
	M2O → hr.employee. Auto từ Proposed by.

	12
	Kind of Training (Loại hình)
	Loại hình đào tạo.
	M2O → Kind of Training. Bắt buộc.

	13
	Training Course (Chương trình)
	Khóa học đề xuất.
	M2O → slide.channel. Bắt buộc. Lọc theo Kind.

	14
	Training Organization
	Tổ chức đào tạo (nếu External).
	M2O → Training Organization. Bắt buộc khi Kind ≠ Internal.

	15
	Place (Địa điểm)
	Địa điểm đào tạo.
	Char.

	16
	Training Fee VND
	Chi phí đào tạo.
	Monetary. Auto load từ Training Org. Cho phép sửa tay.

	17
	Deadline
	Hạn hoàn thành khóa học.
	Date.

	18
	Notes (Ghi chú)
	Ghi chú thêm.
	Text.

	19
	Status (Trạng thái)
	Trạng thái phiếu đề xuất.
	Selection: Draft/Submitted/Approved L1/Approved L2/Approved/Rejected/Cancelled. Auto.



Bảng mô tả trường thông tin — Tab Danh sách học viên (Trainee List)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Employee (Nhân viên)
	Nhân viên đăng ký tham gia khóa học.
	M2O → hr.employee. Chọn qua popup. Nhiều người/phiếu.

	2
	Employee ID
	Mã nhân viên — auto.
	Char. Auto từ Employee.

	3
	Job Position
	Vị trí công việc — auto.
	Char. Auto từ Employee.

	4
	Division / Department / Section
	Phòng ban — auto.
	Char. Auto từ Employee.

	5
	Subcontractor (Nhà thầu phụ)
	Tên nhà thầu phụ (nếu học viên là NTP).
	Char. Chỉ điền khi học viên là NTP.

	6
	Remark (Ghi chú)
	Ghi chú riêng cho từng học viên.
	Char. NSON-NEW cần thêm field này.



Luồng phê duyệt chi tiết:
	Luồng
	Bước
	Actor
	Hành động
	State sau
	Thông báo tới

	A — Plant
	1
	Creator
	Submit
	Submitted
	Unit Manager

	A — Plant
	2
	Unit Manager
	Approve/Reject
	Approved L1 / Rejected
	Admin Div / Creator

	A — Plant
	3
	Admin Div (HR)
	Approve/Reject
	Approved L2 / Rejected
	BLĐ / Creator

	A — Plant
	4
	BLĐ (GĐ NM)
	Final Approve
	Approved
	Creator, HR Admin

	B — Division
	1
	Creator
	Submit
	Submitted
	Admin Div (bỏ qua Unit Manager)

	B — Division
	2
	Admin Div
	Approve/Reject
	Approved L1 / Rejected
	BLĐ / Creator

	B — Division
	3
	BLĐ (TGĐ)
	Final Approve
	Approved
	Creator, HR Admin



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Form Đề xuất Đào tạo — Header đầy đủ + Status bar



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Tab Danh sách học viên — nhiều NV trong 1 phiếu



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Phê duyệt của tôi — danh sách pending approvals





7.6  Đề xuất Chứng chỉ (Certificate Request) — NSON-12
7.6.1  Tính năng
Đề xuất cấp mới hoặc gia hạn chứng chỉ cho nhân viên (Cá nhân), Công ty, hoặc Nhà thầu phụ (NTP).
Liên kết với Đề xuất Đào tạo tương ứng (nếu CC phát sinh từ khóa học).
Đường dẫn: eLearning → Certificate Request (Đề xuất Chứng chỉ)
7.6.2  Bảng mô tả trường thông tin — Đề xuất Chứng chỉ
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Request No.
	Số phiếu — tự sinh khi Submit.
	Char auto.

	2
	Proposal Type (Loại đề xuất)
	Phân loại: Cấp mới / Gia hạn.
	Selection.

	3
	Type (Loại chứng chỉ)
	Chứng chỉ Cá nhân / Công ty / NTP.
	Selection. Q&A câu 23.

	4
	Proposed by
	Người đề xuất.
	M2O → hr.employee. Auto.

	5
	Chức vụ / Vị trí
	Vị trí công việc — auto.
	Char. Auto từ Proposed by.

	6
	Phòng ban
	Phòng ban — auto.
	M2O. Auto.

	7
	Employee (Nhân viên)
	Nhân viên được cấp CC. Ẩn khi Loại = NTP.
	M2O → hr.employee.

	8
	Subcontractor (Nhà thầu phụ)
	Tên NTP được cấp CC. Hiện khi Loại = NTP.
	Char. Chỉ hiện khi Type = NTP.

	9
	Certificate (Chứng chỉ)
	Tên chứng chỉ.
	M2O → Certificate Config.

	10
	Training Request
	Liên kết Đề xuất đào tạo tương ứng.
	M2O → Training Request. NSON-NEW-3.

	11
	Deadline
	Hạn cấp chứng chỉ.
	Date.

	12
	Notes
	Ghi chú.
	Text.

	13
	Status
	Trạng thái.
	Selection: Draft/Submitted/Approved/Rejected.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Đề xuất Chứng chỉ — Form view





7.7  Đánh giá Khóa học (Training Evaluation) — NSON-11
7.7.1  Tính năng
Gắn kết 3 module Odoo native: Training (eLearning) + Survey + eLearning. Không xây module mới.
Quản lý kết quả học tập của từng học viên: trạng thái Passed/Failed, điểm, ngày hoàn thành.
Học viên tự điền Báo cáo Kết quả cá nhân (Main Content, Self Evaluation) — in Form F3.
Admin in Form F5 (Phiếu Đánh giá Hiệu quả) — tổng hợp nhiều học viên cùng khóa External.
Kết quả hợp lệ 6 tháng — Scheduled Action tự archive kết quả hết hạn, gửi cảnh báo.
5 loại thông báo tự động: giao khóa, nhắc hạn, cảnh báo hết hạn CC, hoàn thành, nhắc GV.
Đường dẫn: eLearning → Training Evaluation (hoặc xem kết quả qua Surveys)
7.7.2  Sơ đồ nghiệp vụ — Logic hoàn thành khóa học
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ: Pre-survey → eLearning Content (%) → Post-test (≥ Passing Score) → Feedback → DONE
Nếu Fail: cho làm lại (≤ Max Attempts) → Hết lượt: liên hệ HR



7.7.3  Chi tiết các bước thực hiện
	Bước
	Thực hiện
	Phụ trách
	Mô tả

	1
	Trong hệ thống
	Học viên
	Đăng nhập → My Courses → Tìm khóa học được giao. Nếu có Pre-survey: làm và submit trước khi vào học.

	2
	Trong hệ thống
	Học viên
	Xem tài liệu/video trong khóa học. Hệ thống tracking % tiến độ xem. Sau khi xem xong: nút "Start Certification" khả dụng.

	3
	Trong hệ thống
	Học viên
	Nhấn "Start Certification" → Làm Post-test. Trả lời câu hỏi → Submit. Xem kết quả ngay: Pass hoặc Fail.

	4
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	Pass (điểm ≥ Passing Score): Tạo chứng chỉ, ghi nhận vào tab Certificates của Employee. Gửi email chúc mừng.

	5
	Trong hệ thống
	Học viên
	Điền Báo cáo kết quả (F3): Nhập Main Content của khóa học, Self Evaluation. Submit để Manager xác nhận.

	6
	Trong hệ thống
	Manager
	Manager xem và điền phần "Comment of Manager" → Confirm. Sau đó HR Admin in Form F3.

	7
	Trong hệ thống
	Học viên
	Làm Feedback Survey (nếu có). Đánh giá 5 tiêu chí: Trainer Ability, Equipment, Fee, Effectiveness, Conclusion.

	8
	Trong hệ thống
	HR Admin
	In Form F5: Vào Survey → chọn khóa học External → [Print F5] → PDF bảng tổng hợp nhiều học viên.

	9
	Trong hệ thống
	Hệ thống
	Cron job hàng ngày: Kiểm tra kết quả > 6 tháng → archive. Gửi email cảnh báo 30 ngày trước hết hạn.



7.7.4  Bảng mô tả trường thông tin — Training Evaluation Record
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Employee (Học viên)
	Nhân viên thực hiện đánh giá.
	M2O → hr.employee. Bắt buộc.

	2
	Training Course (Khóa học)
	Khóa học liên quan.
	M2O → slide.channel. Bắt buộc.

	3
	Training Request
	Liên kết Đề xuất đào tạo.
	M2O → Training Request. NSON-NEW-3 cần thêm. Dùng để lấy GĐ approval date cho F3.

	4
	Kind of Training
	Loại hình.
	Selection. Auto từ Course.

	5
	Training Organization
	Tổ chức đào tạo.
	M2O. Auto từ Course.

	6
	From Date
	Ngày bắt đầu.
	Date.

	7
	To Date
	Ngày kết thúc.
	Date.

	8
	Place
	Địa điểm.
	Char.

	9
	Completion Date
	Ngày hoàn thành khóa học.
	Date. Tự điền khi Pass.

	10
	Score (Điểm)
	Điểm bài test cuối khóa (%).
	Float. Auto từ kết quả survey.

	11
	Status (Kết quả)
	Kết quả học tập.
	Selection: Passed / Failed / In Progress. Auto từ survey result.

	12
	Evaluation Grade (Xếp loại)
	Xếp loại A/B/C.
	Selection: A (Good) / B (Normal) / C (Not Good). Nhập tay hoặc auto từ điểm.

	13
	Main Content (Nội dung chính)
	Học viên mô tả nội dung đã học — cho F3.
	Text. Học viên tự điền.

	14
	Self Evaluation (Tự đánh giá)
	Học viên tự đánh giá hiệu quả áp dụng — cho F3.
	Text. Học viên tự điền.

	15
	Other (Khác)
	Thông tin bổ sung — cho F3.
	Text. Tùy chọn.

	16
	Manager Comment
	Nhận xét của Quản lý trực tiếp.
	Text. Manager điền.

	17
	Is Planned (Theo kế hoạch)
	True nếu có liên kết Training Plan; False nếu phát sinh.
	Boolean compute. NSON-NEW-3.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Học viên xem khóa học và làm Post-test



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Kết quả bài test — Passed / Failed + điểm + số lần còn lại



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Training Evaluation — Tab Báo cáo kết quả (Main Content + Self Evaluation)



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Surveys — Xem kết quả nhóm học viên (group by Course) — cho F5



	NSCC Bổ sung: NSON-NEW-3: Cần thêm field x_training_request_id (M2O → Training Request) vào Training Evaluation để lấy GĐ approval date in trên Form F3. Cần thêm field x_is_planned (Boolean compute). Cần QWeb routing text conditional: External vs Internal khác nhau trên header F3.





7.8  Tất cả Chứng chỉ (All Certificates) — NSON-15
7.8.1  Tính năng
Xem và quản lý toàn bộ chứng chỉ đã cấp cho Nhân viên và Nhà thầu phụ (NTP) trên toàn Công ty.
Chứng chỉ được tự động tạo khi học viên Pass bài test cuối khóa (từ NSON-11) — hoặc cấp thủ công.
Field "Đã cấp cho NLĐ" (tick) = xác nhận đã phát chứng chỉ vật lý (giấy). Không phải trigger tạo record mới.
Ghi nhận vào tab Chứng chỉ của Nhân viên trong hồ sơ hr.employee.
3 loại chứng chỉ: Cá nhân / Công ty / Nhà thầu phụ (NTP).
Chứng chỉ NTP lưu riêng (không liên kết hr.employee). Khi Loại = NTP → field Employee ẩn, hiện field Subcontractor.
Smart link: từ Tất cả chứng chỉ → Đề xuất CC; từ Tất cả chứng chỉ → Đề xuất ĐT.
Đường dẫn: eLearning → Tất cả chứng chỉ (All Certificates)
7.8.2  Sơ đồ nghiệp vụ
	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Sơ đồ: NSON-11 Pass test → Auto tạo CC → Ghi vào tab CC của NV
Hoặc: HR Admin cấp thủ công → Tick "Đã cấp cho NLĐ" (xác nhận phát bản cứng)



7.8.3  Bảng mô tả trường thông tin — Cấu hình Chứng chỉ (Certificate Config)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Name (Tên chứng chỉ)
	Tên đầy đủ loại chứng chỉ.
	Bắt buộc. VD: PCCC Certificate — Fire Safety.

	2
	Code (Mã)
	Mã định danh chứng chỉ.
	Char. NSON-15 bổ sung: thêm trường Mã sau trường Tên.

	3
	Type (Loại)
	Phân loại chứng chỉ.
	Selection: Cá nhân / Công ty / Nhà thầu phụ (NTP). Q&A câu 23.

	4
	Validity (Hiệu lực — tháng)
	Thời gian hiệu lực tính bằng tháng.
	Integer. Q&A câu 7: 6 tháng.

	5
	Exp.Warning (days)
	Số ngày cảnh báo trước khi hết hạn.
	Integer. Mặc định 30.

	6
	Active
	Trạng thái hoạt động.
	Boolean.



Bảng mô tả trường thông tin — Record Chứng chỉ (Certificate Record)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Certificate Name (Tên CC)
	Chọn từ danh sách Cấu hình Chứng chỉ.
	M2O → Certificate Config. Bắt buộc.

	2
	Code (Mã)
	Mã chứng chỉ — auto load từ Cấu hình.
	Char. NSON-15 bổ sung.

	3
	Type (Loại)
	Loại CC — auto load.
	Selection: Cá nhân/Công ty/NTP.

	4
	Employee (Nhân viên)
	NV được cấp CC. Ẩn khi Loại = NTP.
	M2O → hr.employee. Bắt buộc khi Loại ≠ NTP.

	5
	Subcontractor (Nhà thầu phụ)
	Tên NTP được cấp CC. Hiện khi Loại = NTP.
	Char. NSON-15 bổ sung. Chỉ hiện khi Type = NTP.

	6
	Department (Phòng ban)
	Phòng ban — auto từ Employee.
	M2O. Auto.

	7
	Job Position (Vị trí)
	Vị trí công việc — auto từ Employee.
	Char. Auto.

	8
	Granted Date (Ngày cấp)
	Ngày cấp chứng chỉ.
	Date. Nhập tay hoặc auto khi pass test.

	9
	Expiry Date (Ngày hết hạn)
	Ngày hết hạn chứng chỉ.
	Date. Compute = Granted Date + Validity months.

	10
	Exp.Warning days
	Số ngày cảnh báo trước hạn.
	Integer. Inherit từ Config, cho sửa.

	11
	Đã cấp cho NLĐ (Tick)
	Xác nhận đã phát chứng chỉ vật lý cho NLĐ.
	Boolean. Không phải trigger tạo record — chỉ là trạng thái ghi nhận.

	12
	Cost (Chi phí)
	Chi phí cấp/mua chứng chỉ (nếu là CC Công ty).
	Monetary.

	13
	File đính kèm
	Ảnh/scan chứng chỉ.
	Binary/ir.attachment.

	14
	Notes (Ghi chú)
	Ghi chú bổ sung.
	Text.

	15
	Status (Tình trạng)
	Trạng thái tự động.
	Selection: Còn hiệu lực / Sắp hết hạn / Đã hết hạn. Compute từ Expiry Date.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Cấu hình Loại Chứng chỉ — List view với Tên, Mã, Loại, Validity



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Tất cả Chứng chỉ — Listview với Tên CC, Mã, Loại, Nhân viên, Phòng ban, Granted Date, Expiry, Status



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Hồ sơ Nhân viên — Tab Chứng chỉ (Certificates)



	NSCC Bổ sung: Lưu ý quan trọng NSON-15 vs NSON-11: NSON-11 đã auto tạo chứng chỉ khi Pass bài test. NSON-15 tick "Đã cấp cho NLĐ" = xác nhận phát bản giấy, KHÔNG tạo thêm record chứng chỉ mới (tránh trùng). Đây là 2 trạng thái độc lập.





8  SUR — QUẢN LÝ KHẢO SÁT (Survey & Quiz)
8.1  Tổng quan Module Khảo sát
Module Survey sử dụng module survey.survey native của Odoo 18, customize thêm các field liên kết với Training.
3 loại khảo sát trong Module Đào tạo: Pre-survey / Post-test (Quiz) / Feedback Survey.
Menu riêng trong Đào tạo: eLearning → Khảo sát (Surveys) — chỉ hiện survey có Is Training Survey = True.
Đường dẫn: eLearning → Surveys (Khảo sát)
8.2  Khảo sát Đầu vào (Pre-survey)
8.2.1  Tính năng
Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học viên TRƯỚC khi bắt đầu khóa học.
Không tính điểm để xét tốt/không — chỉ cần Submit là đủ điều kiện vào học.
Kết quả được HR Admin xem để điều chỉnh nội dung khóa học nếu cần.
8.2.2  Bảng mô tả trường thông tin — Survey (Khảo sát chung)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Title (Tiêu đề)
	Tên khảo sát/bài test.
	Bắt buộc. VD: [Pre-survey] Fire Safety — Kiểm tra đầu vào.

	2
	Is Training Survey
	Tick = thuộc Module Đào tạo.
	Boolean. Auto True khi tạo từ menu eLearning → Surveys.

	3
	Survey Type (trong TRA)
	Phân loại trong Training.
	Selection: Pre-survey / Post-test / Feedback.

	4
	Training Course
	Khóa học gắn với khảo sát này.
	M2M → slide.channel.

	5
	State (Trạng thái)
	Trạng thái khảo sát.
	Selection: Draft / Open / Closed. Nhấn "Start Survey" để Open.

	6
	Scoring Type
	Cách tính điểm.
	Selection: No scoring (pre/feedback) / Based on answers (post-test).

	7
	Scoring Success Min (%)
	Điểm đạt tối thiểu (chỉ cho Post-test).
	Float. VD: 70.0 = 70%.

	8
	Time Limit
	Có giới hạn thời gian không.
	Boolean.

	9
	Time Limit (minutes)
	Thời gian làm bài.
	Integer. Hiện khi Time Limit = True. VD: 20 phút.

	10
	Questions Layout
	Hiển thị câu hỏi.
	Selection: All at once / One page per question.



Bảng mô tả — Câu hỏi (Survey Question)
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Question Type (Loại câu hỏi)
	Hình thức câu hỏi.
	Selection: Multiple choice / Free text / Scale (1-5) / Matrix.

	2
	Title (Câu hỏi)
	Nội dung câu hỏi.
	Text. Bắt buộc.

	3
	Answers (Đáp án)
	Các đáp án lựa chọn (cho Multiple choice).
	One2many → survey.question.answer.

	4
	Is Correct (Đáp án đúng)
	Tick đáp án đúng.
	Boolean. Chỉ cho Post-test (scoring type = Based on answers).

	5
	Score (Điểm)
	Điểm cho đáp án đúng.
	Float. Mặc định 1.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Danh sách Khảo sát trong Module Đào tạo



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Tạo mới Khảo sát — Tab Questions + câu hỏi Multiple choice



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Học viên làm bài khảo sát/test trên trình duyệt



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Kết quả bài test — Pass (xanh) / Failed (đỏ) + điểm + số lần còn lại



8.3  Bài kiểm tra cuối khóa (Post-test / Certification Survey)
Bài test Post-test sử dụng cùng model survey.survey, khác ở Scoring Type = "Based on answers" và Passing Score ≥ 70%.
Học viên làm bài → Hệ thống tự chấm điểm → Hiển thị kết quả Pass/Fail ngay lập tức.
Fail → Cho làm lại (nếu chưa hết Max Attempts). Hết lượt → Thông báo "Liên hệ HR."
Pass → Auto cấp chứng chỉ + ghi nhận hoàn thành vào hồ sơ nhân viên.
8.4  Khảo sát Đánh giá (Feedback Survey)
Học viên điền sau khi hoàn thành khóa học. Đánh giá theo 5 tiêu chí (F5): Trainer Ability, Equipment, Training Fee, Training Effectiveness, Conclusion.
Không bắt buộc Pass — chỉ cần Submit.
HR Admin print F5 từ kết quả tổng hợp nhiều học viên cùng khóa External.


9  RP — HỆ THỐNG MẪU BIỂU VÀ BÁO CÁO
9.1  Tổng hợp Mẫu biểu (Forms)
Mẫu biểu là các form in từ form view của record cụ thể (không qua menu Reports). Nút Print xuất ra file PDF có thể in ký. Phát triển bằng QWeb template.
	Mã
	Tên Tiếng Việt
	Mã Oracle
	Đặt nút Print tại
	Điều kiện in
	Kind áp dụng
	Jira Sub-task

	F1
	Kế hoạch Đào tạo Năm
	QEMS-7-2-F-1
	Training Plan form → [Print F1]
	Status = TBP Approved
	Internal + External (2 bản riêng)
	NSON-8-P1

	F2
	Đơn Đăng ký Đào tạo
	QEMS-7-2-F-2
	Training Request → [Print F2]
	Status = Approved
	External
	NSON-12-P1

	F3
	Báo cáo Kết quả Cá nhân
	QEMS-7-2-F-3
	Training Evaluation → [Print F3]
	Status = Done, per employee
	Bắt buộc External; Tùy chọn Internal
	NSON-11-P1

	F4
	Biên bản Đào tạo Nội bộ
	QEMS-7-2-F-4
	Training Plan line (Internal) → [Print F4]
	Status = Done + có xếp loại A/B/C
	Internal
	NSON-8-P2

	F5
	Phiếu ĐG Hiệu quả & Tổ chức
	QEMS-7-2-F-5
	Survey (group by Course) → [Print F5]
	Tất cả HV đã submit evaluation
	External
	NSON-11-P2

	F6
	Biên bản Định hướng NV mới
	QEMS-7-2-F-6
	Employee → Orientation → [Print F6]
	Employee Joining Date mới
	Onboarding
	NSON-NEW-1



9.1.1  Bộ lọc xuất F1 — Kế hoạch Đào tạo Năm
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Year (Năm)
	Năm cần in kế hoạch.
	Bắt buộc. Selection từ danh sách Training Plan.

	2
	Kind (Loại hình)
	Internal hoặc External.
	Bắt buộc. In 2 bản riêng.

	3
	Division / Department
	Lọc theo đơn vị.
	Tùy chọn.

	4
	Status
	Chỉ in khi TBP Approved.
	Bắt buộc: Status = TBP Approved.



Mô tả F1: Phân nhóm theo Division → Department → Section. Có dòng TOTAL tổng NV và tổng chi phí VND/USD cuối mỗi nhóm. 6 ô chữ ký: Sect.Manager → Dept.Manager → Adm.Dept (Dep.Mgr + Sec in Charge) → Plant Director → Adm.Director.
9.1.2  Bộ lọc xuất F2 — Đơn Đăng ký Đào tạo
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Training Request ID
	Chọn 1 phiếu Đề xuất cụ thể.
	Bắt buộc. 1 phiếu = 1 form F2.



Mô tả F2: Danh sách học viên (STT, Họ tên, Mã NV, Tổ/Phòng ban, Chức danh, Ghi chú). 6 ô chữ ký. Routing text khác nhau theo đơn vị tạo (Plant vs Division/Branch).
9.1.3  Bộ lọc xuất F3 — Báo cáo Kết quả Cá nhân
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Employee ID
	Chọn 1 nhân viên.
	Bắt buộc. 1 học viên = 1 trang riêng.

	2
	Training Evaluation ID
	Chọn evaluation cụ thể.
	Bắt buộc.



Mô tả F3: Header (Tên NV, Ngày GĐ phê duyệt ĐX). Section 1: Main Content. Section 2: Self Evaluation. Section 3: Other. Footer: Comment của Manager. 6 ô chữ ký. Routing: Internal → Quản lý trực tiếp → lưu bộ phận. External → HCNS → GĐ NM → lưu HCNS.
9.1.4  Bộ lọc xuất F4 — Biên bản Đào tạo Nội bộ
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Training Plan line ID
	Dòng khóa học cụ thể trong Kế hoạch.
	Bắt buộc. Kind = Internal.



Mô tả F4: Bảng danh sách học viên cùng khóa (STT, Mã NV, Họ tên, Tổ/PB, Xếp loại A/B/C). Ghi chú: A=Good, B=Normal, C=Not Good. 5 ô chữ ký.
9.1.5  Bộ lọc xuất F5 — Phiếu Đánh giá Hiệu quả
	STT
	Tên trường dữ liệu
	Ý nghĩa / Mô tả
	Ghi chú / Điều kiện

	1
	Course ID
	Khóa học External cần đánh giá.
	Bắt buộc.

	2
	From Date / To Date
	Thời gian diễn ra khóa học.
	Bắt buộc.



Mô tả F5: Bảng nhiều dòng (1 dòng = 1 học viên). 10 cột: STT, Tên khóa học, Tên HV, Từ/Đến, Tổ chức, Trainer Ability, Equipment, Training Fee, Effectiveness, Conclusion. Footer: Recommendations từ Manager.
9.2  Tổng hợp Báo cáo (Reports — xuất từ Reports Menu)
	Mã
	Tên Tiếng Việt
	Mã Oracle
	Đường dẫn xuất
	Bộ lọc bắt buộc
	Bộ lọc tùy chọn
	Jira Sub-task

	F7
	Lịch sử Đào tạo Cá nhân
	QEMS-7-2-F-7
	Employee → Certificates → [Print F7]
	Employee ID
	From Year / To Year
	NSON-RPT-3

	F8
	Tổng kết ĐT Đơn vị 6T/Năm
	QEMS-7-2-F-8
	Reports → Training Review → chọn Unit + Period
	Year + Period + Department
	Kind (Internal/External)
	NSON-RPT-2

	RPT-1
	BC Tổng hợp ĐX ĐT toàn Cty
	—
	Reports → Training Request Summary
	Year + Kind
	Division + Status filter
	NSON-RPT-1

	RPT-2
	BC Tổng kết KH ĐT toàn Cty
	—
	Reports → Training Review Company
	Year + Period
	Division + Kind
	NSON-RPT-2



9.2.1  F7 — Lịch sử Đào tạo Cá nhân (Personal Training History)
Nguồn dữ liệu: JOIN Training Evaluation + All Certificates của 1 nhân viên. Sắp xếp theo ngày tăng dần. Hiển thị: Tên khóa học, Loại hình, Giảng viên/Tổ chức, Từ-Đến ngày, Địa điểm, Xếp loại A/B/C, Chứng chỉ đạt, Ngày cấp CC, Ngày hết hạn CC.
9.2.2  F8 — Tổng kết Đào tạo Đơn vị (Training Review)
Nguồn: Training Evaluation (thực tế hoàn thành) — không phải Training Plan. Có cột Planned/Unplanned. Cấu trúc 2 bảng: Internal + External. Có dòng TOTAL. Nộp cho Adm.Div: trước 15/7 (giữa năm) và 15/1 năm sau (tổng kết năm).
9.2.3  RPT-1 — BC Tổng hợp Đề xuất Đào tạo toàn Công ty
Nguồn: Training Plan (kế hoạch). Phân nhóm Division → Dept → Section. Có cột Status per dòng (In Process/Implemented). Có cột Expense VND và Expense USD. Dòng TOTAL tổng hợp. Do HR Admin xuất cho BLĐ đầu năm.
9.2.4  RPT-2 — BC Tổng kết Kế hoạch Đào tạo toàn Công ty
Nguồn: Training Evaluation (thực tế). Giống F8 nhưng phạm vi toàn Công ty. Có so sánh Planned vs Actual. Do HR Admin xuất cho BLĐ cuối kỳ.
	Ghi chú: Lưu ý: 3 file PDF mẫu NSCC (Record of Internal Training, Application of Training, Report on Training Result) chính xác là bản in của F4, F2, F3. Không cần tạo báo cáo riêng — sử dụng nút Print trực tiếp từ form view là đủ.



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Reports Menu — Training Request Summary (RPT-1) với wizard bộ lọc



	📷  [CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Màn hình Reports Menu — Training Review (F8/RPT-2) với wizard bộ lọc





Phụ lục D  PHỤ LỤC D — Tác vụ Tự động (Scheduled Actions / Cron Jobs)
	Tên Cron
	Tần suất
	Trigger
	Hành động
	Gửi thông báo tới

	[NSCC] Giao khóa học mới
	Mỗi 30 phút
	Học viên được Add vào Course
	Gửi email "Bạn được giao khóa học [Tên]"
	Học viên được giao

	[NSCC] Nhắc hoàn thành khóa học
	Hàng ngày 6:00
	7 ngày trước To Date, chưa hoàn thành
	Gửi email nhắc "Khóa [Tên] sắp đến hạn"
	Học viên chưa hoàn thành

	[NSCC] Cảnh báo CC sắp hết hạn
	Hàng ngày 7:00
	30 ngày trước Expiry Date của CC
	Gửi email "Chứng chỉ [Tên] hết hạn vào [Ngày]"
	Học viên có CC sắp hết hạn

	[NSCC] Nhắc Giảng viên chuẩn bị
	Hàng ngày 8:00
	3 ngày trước Start Date của Training Plan line
	Gửi email "Khóa [Tên] bắt đầu vào [Ngày]"
	Giảng viên nội bộ

	[NSCC] Archive kết quả hết hạn
	Hàng ngày 2:00
	Kết quả survey.user_input > 6 tháng
	Archive kết quả cũ; học viên cần làm lại test
	—



Phụ lục E  PHỤ LỤC E — Tổng hợp Acceptance Criteria (AC)
Bảng dưới đây tổng hợp các Acceptance Criteria (điều kiện nghiệm thu) cho từng chức năng chính. Danh sách chi tiết từng AC có trong các Jira task tương ứng.
	Module
	AC Key
	Mô tả Acceptance Criteria

	NSON-7 Config
	AC-CFG-01
	Tạo Loại hình Đào tạo Internal (Fee=False) và External (Fee=True) → Lưu thành công, hiển thị đúng trong dropdown Kind of Training.

	NSON-7 Config
	AC-CFG-02
	Tạo Tổ chức Đào tạo với phí 5.000.000 VND → Khi tạo Đề xuất chọn Org đó → Training Fee tự điền 5.000.000.

	NSON-9 Course
	AC-PROG-01
	Tạo Course với Post-test Passing Score = 70, Max Attempts = 3 → Học viên làm được 65% → Failed → Còn 2 lần. Làm 70% → Passed → Chứng chỉ được cấp.

	NSON-10 Trainer
	AC-TRNER-01
	Khai báo Giảng viên từ NV → NV xuất hiện trong dropdown Trainer khi tạo Course Internal. Tạo Giảng viên thứ 2 cho cùng NV → Lỗi "Không được trùng".

	NSON-10 Trainer
	AC-TRNER-02
	Khóa học Internal 8h-17h (trong giờ) → Phụ cấp = 0. Khóa 17h-20h (OT 3h) → Phụ cấp = 210.000 VND.

	NSON-8 Plan
	AC-PLAN-01
	Tạo Kế hoạch Q1 2026 → From Date = 01/01/2026, To Date = 31/03/2026 tự điền.

	NSON-8 Plan
	AC-PLAN-02
	Tạo 2 KH cùng Company + Dept + Year + Q1 → Lần 2 báo lỗi "Kế hoạch đã tồn tại cho chu kỳ này."

	NSON-8 Plan
	AC-PLAN-03
	TBP Approve → Print F1 → PDF phân nhóm Division/Dept/Section đúng, có dòng TOTAL, có 6 ô chữ ký.

	NSON-12 Request
	AC-REQ-01
	Submit → Request No. = PLA-END-CIV-26-04 tự sinh. Draft không có số.

	NSON-12 Request
	AC-REQ-02
	Không chọn KH → Phát sinh tự tick True. Chọn KH → Phát sinh = False.

	NSON-12 Request
	AC-REQ-03
	Thêm 5 học viên vào 1 phiếu → Lưu thành công. Stat button "5 Học viên" hiển thị.

	NSON-12 Request
	AC-REQ-04
	Luồng A: Submit → Unit Manager nhận email → Approve → Admin Div nhận → Approve → BLĐ nhận → Final Approve → Status = Approved.

	NSON-11 Eval
	AC-EVAL-01
	Học viên Pass post-test → Chứng chỉ tự tạo, ghi vào tab Certificates của Employee. Tick "Đã cấp" KHÔNG tạo thêm record chứng chỉ.

	NSON-11 Eval
	AC-EVAL-02
	Kết quả > 6 tháng → Cron archive. Học viên cần làm lại test để lấy kết quả mới.

	NSON-11 Eval
	AC-EVAL-03
	7 ngày trước To Date, chưa hoàn thành → Email nhắc được gửi đến học viên.

	NSON-15 Cert
	AC-CERT-01
	Cấu hình CC loại NTP → Khi tạo CC chọn Type = NTP → Field Employee ẩn, field Subcontractor hiện.

	NSON-15 Cert
	AC-CERT-02
	CC Expiry Date = Granted Date + 6 tháng → Trước 30 ngày → Status = "Sắp hết hạn" + Email cảnh báo.

	TEM Forms
	AC-TEM-01
	Print F4 từ Training Plan line Internal (Done) → PDF có danh sách học viên, cột Xếp loại A/B/C đúng.

	TEM Forms
	AC-TEM-02
	Print F2 từ Training Request (Approved) → PDF có đủ thông tin khóa học + danh sách học viên + 6 ô chữ ký.







